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BÁO CÁO

Đánh giá tình hình triển khai 

hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan nhà nước được xem là giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng đến công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp theo dõi quá trình giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nền tảng cho công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh trong thời gian tới.
Sau thời gian triển khai hệ thống Một cửa điện tử trong cơ quan nhà nước, đến nay mô hình đã dần đi vào hoạt động ổn định. Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá tình hình triển khai hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Kết quả thực hiện
1. Hạ tầng

- Máy chủ: mỗi huyện 03 máy (2013: 01 cái; 2016: 02 cái)
- Máy tính: cấp tỉnh: 8 máy; cấp huyện: 10 bộ; thị trấn 4 bộ, xã 3 bộ
- Máy in: cấp tỉnh: 3 cái; cấp huyện 4 cái; cấp xã: 2 máy
- Máy scan 3000S2: mỗi xã 01 cái

2. Phần mềm
a. Cấp tỉnh
Năm 2015 thực hiện triển khai phần mềm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương (Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương).
Năm 2016 thực hiện triển khai phần mềm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu kinh tế ( Căn cứ Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành (giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã )).
Đến thời điểm hiện nay, đã có 13 sở/ngành đã được triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử.

b. Cấp huyện

Năm 2011 thực hiện triển khai phần mềm cho huyện Hoà Thành, huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng ( Căn cứ Quyết định 951/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011).
Năm 2013 thực hiện triển khai phần mềm cho thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành, huyện Tân Biên, huyện Bến Cầu (Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)).
Đến thời điểm hiện nay, 09 huyện/thành phố đã được triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử. 
c. Cấp xã

Năm 2014 thực hiện triển khai phần mềm cho 10 xã/phường trên địa bàn thành phố và 08 thị trấn thuộc 08 huyện (Căn cứ Quyết định 474/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2014)).
Năm 2015 thực hiện triển khai phần mềm cho 07 xã huyện Hoà Thành, 03 xã huyện Trảng Bàng gồm Bình Thạnh, Phước Chỉ và Phước Lưu. 03 xã huyện Gò Dầu gồm Phước Trạch, Bàu Đồn và Phước Đông. 03 xã huyện Dương Minh Châu gồm Bến Củi, Phước Ninh và Bàu Năng. 03 xã huyện Tân Châu gồm Tân Đông, Suối Ngô và Tân Hà. 03 xã huyện Tân Biên gồm Tân Lập, Tân Bình và Hoà Hiệp. 03 xã huyện Bến Cầu gồm Long Phước, Long Thuận và Tiên Thuận. 03 xã huyện Châu Thành gồm Thành Long, Thái Bình và Thanh Điền ( Căn cứ Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2015)).

 Năm 2016 thực hiện triển khai phần mềm cho 49 xã còn lại trên địa bàn tỉnh ( Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành ( giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã)).
Đến thời điểm hiện nay, 95 xã/phường/thị trấn đã được triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử.
3. Căn cứ pháp lý xây dựng phần mềm một cửa điện tử
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

	Lĩnh vực
	Số Quyết định của UBND tỉnh
	Ngày
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	Tổng
số

	1.Giao thông VT
	2772/QĐ-UBND
	30/11/2015
	81
	0
	0
	81

	2.Lao động
	2808/QĐ-UBND
	02/12/2015
	92
	33
	13
	138

	3.Công Thương
	2593/QĐ-UBND
	6/11/2015
	82
	10
	3
	95

	4.Thông tin – Tr.thông
	2827/QĐ-UBND
	03/12/2015
	41
	6
	0
	47

	5.Văn hoá
	3013/QĐ-UBND
	22/12/2015
	97
	13
	3
	113

	6.Khoa học
	2885/QĐ-UBND
	11/12/2015
	42
	0
	0
	42

	7.Nội vụ
	2886/QĐ-UBND
	11/12/2015
	64
	39
	11
	114

	8.Tài chính
	3137/QĐ-UBND
	30/12/2015
	17
	1
	0
	18

	9.Giáo dục
	3227/QĐ-UBND
	31/12/2015
	50
	35
	4
	89

	10.Nông nghiệp
	256/QĐ-UBND
	01/02/2016
	135
	39
	18
	192

	11.Tài nguyên MT
	183/QĐ-UBND
	25/01/2016
	84
	8
	3
	95

	12.Tư pháp
	1108/QĐ-UBND
1355/QĐ-UBND
	06/5/2016
01/6/2016
	117

0
	34

0
	41

4
	192

4

	13.Kế hoạch
	965/QĐ-UBND
	21/04/2016
	93
	35
	11
	139

	14. BQL Khu kinh tế
	1509/QĐ-UBND
	15/6/2016
	83
	0
	0
	83

	15. Xây dựng
	1510/QĐ-UBND
	16/6/2016
	65
	13
	2
	80

	16. Ngoại vụ
	2492/QĐ-UBND
	3/12/2013
	4
	0
	0
	4

	17.Y tế
	1755/QĐ-UBND
	30/6/2016
	154
	5
	1
	160

	
	
	
	1.301
	271
	110
	1.682


4. Văn bản chỉ đạo, điều hành
a. Văn bản của UBND tỉnh

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn bản số 1256/UBND-KSTT ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện hệ thống một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh.

Văn bản số 267/UBND-NC ngày 08/2/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử.
Văn bản số 3013/UBND-VX ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát.
b. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông

Văn bản số 545/STTTT-CNTT ngày 29/10/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đưa vào hoạt động chính thức hệ thống một cửa điện tử cấp xã.

Văn bản số 518/STTTT-CNTT ngày 04/11/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai phần mềm một cửa điện tử phân hệ “ liên thông thuế”.

Văn bản số 488/STTTT-CNTT ngày 17/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản số 496/STTTT-CNTT ngày 20/8/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hệ thống một cửa điện tử và hệ thống quản lý hộ tịch năm 2015.

Văn bản số 587/STTTT-CNTT ngày 02/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo đưa vào sử dụng hệ thống tin nhắn chủ động trên phần mềm một cửa điện tử.
Văn bản số 649/STTTT-CNTT ngày 29/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình phối hợp thực hiện liên thông trên hệ thống một cửa điện tử lĩnh vực thuế, địa chính và kinh doanh.

Văn bản số 729/STTTT-CNTT ngày 09/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn, hướng dẫn lại việc liên thông thuế trên hệ thống một cửa điện tử.

Văn bản số 154/STTTT-CNTT ngày 21/3/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh công tác quản lý vận hành các trang thiết bị hệ thống một cửa điện tử.

Văn bản số 650/STTTT-CNTT ngày 14/10/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử.
5. Kết quả thực hiện: Thống kê số liệu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 11/11/2016 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh (Phụ lục kèm theo)
II. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai

1. Thuận lợi

Việc ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử đã giúp tin học hóa quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên toàn tỉnh, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo cơ sở để quản lý, tổng hợp, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách thống nhất, xuyên suốt, thuận lợi. Đồng thời, giúp người dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua Cổng thông tin điện tử.

Qua thời gian sử dụng, cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã bước đầu tiếp cận, thực hiện tác nghiệp thành thạo hơn trước, chủ yếu là cán bộ một cửa và công chức, chuyên viên tham mưu.

Đa số hồ sơ được kiểm tra đã thực hiện đúng quy định thủ tục hành chính; quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND tỉnh; số lượng hồ sơ trễ hạn giảm. Một số cơ quan đã tạo lập hồ sơ điện tử để luân chuyển, giải quyết ngay trên Phần mềm, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.
2. Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, nổi lên một số vấn đề lớn sau:

Tại một số đơn vị việc xây dựng quy trình thủ tục trên phần mềm chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, chưa đồng bộ với quy trình ISO đã công bố.
Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của công dân, một số cơ quan, địa phương còn yêu cầu công dân phải nộp những giấy tờ, bản sao không có trong quy định thành phần hồ sơ đã được cấp thẩm quyền công bố, nhận thừa số lượng so với quy định. Ở cấp xã còn tình trạng yêu cầu công dân phải thực hiện các công việc không có trong quy định thủ tục hành chính đã ban hành.

Hầu hết hồ sơ thực tế đều cho thấy có sự không đồng bộ giữa quá trình xử lý trên thực tế với tiến trình cập nhật thông tin xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, làm cho việc giải quyết hồ sơ bằng phần mềm không thực chất, công dân không thể tra cứu thông tin chính xác, dẫn đến có thể đi lại nhiều lần; làm sai lệch thông tin được tổng hợp, truy xuất từ Phần mềm. 

Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương không tham gia xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử; giao tài khoản cá nhân cho chuyên viên cấp dưới hoặc quản trị mạng xử lý thay. Do vậy, hầu như không nắm được tình hình quản lý, vận hành hệ thống, không phát hiện kịp thời các thiếu sót, bất hợp lý để có chỉ đạo xử lý, trong khi hầu hết các vấn đề phát sinh chủ yếu là chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc thực hiện liên thông thuế qua phần mềm một cửa điện tử đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai được đồng loạt, thống nhất trên địa bàn tỉnh do chưa có sự chỉ đạo Cục Thuế tỉnh.
Khi có sự thay đổi Bộ thủ tục hành chính, các ngành liên quan chưa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để điều chỉnh kịp thời trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ quản trị hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị, địa phương chưa đảm bảo điều hành được hệ thống.
Việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cá nhân sử dụng hệ thống một cửa điện tử chưa sâu rộng.

III. Đề xuất, kiến nghị
1. Các đơn vị đã được triển khai 

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình giải quyết các bộ thủ tục hành chính.

Các đơn vị, địa phương rà soát và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử đúng như các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính đã ban hành.

Bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực thực hiện thao tác trên phần mềm một cửa điện tử.

Bố trí nhân sự phụ trách công nghệ thông tin đủ năng lục, kinh nghiệm để quản trị hệ thống.

Khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống một cửa điện tử cần thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Bố trí kinh phí cho việc duy trì hoạt động hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị địa phương.

Tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân việc sử dụng các hệ thống hỗ trợ tra cứu tình trạng hồ sơ (tra cứu qua Web, tra cứu qua tin nhắn SMS, tra cứu qua Kiost…).

2. Cục thuế tỉnh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai phần mềm một cửa điện tử vào sử dụng tại các Chi cục Thuế huyện/thành phố đối với việc chuyển liên thông thuế lĩnh vực kinh doanh và tài nguyên môi trường.
3. Sở Nội vụ
Đưa các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử vào thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân liên quan.
Phối hợp thường xuyên với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc sử dụng hệ thống một cửa điện tử đối vi các đơn vị đã được triển khai.

4. Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và tập huấn về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tây Ninh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành đơn vị liên quan, thường xuyên có tin bài về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức cá nhân các hướng dẫn sử dụng hệ thống tra cứu việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
